Phụ lục II
CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRONG QUÝ IV/2015

(Kèm theo Báo cáo số 278/BC-BTP ngày 29/9/2015 của Bộ Tư pháp)

I. CÁC DỰ ÁN PHỐI HỢP CHỈNH LÝ, TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 10

	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	A. Các dự án phối hợp, chỉnh lý để trình Quốc hội thông qua

	1. 
	Bộ luật dân sự (sửa đổi) 
	

	2. 
	Bộ luật hình sự (sửa đổi) 
	

	3. 
	Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự
	

	4. 
	Luật tạm giữ, tạm giam
	

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán
	

	6. 
	Luật thống kê (sửa đổi) 
	

	7. 
	Luật an toàn thông tin
	

	8. 
	Luật phí, lệ phí
	

	9. 
	Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi)
	

	10. 
	Luật khí tượng thủy văn
	

	B. Các dự án trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại một kỳ họp

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
	Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (Tờ trình số 419/TTr-CP ngày 7/9/2015). Hiện, dự án Luật đã được Bộ Tư pháp thẩm định.

	2. 
	Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiện chế định Thừa phát lại để báo cáo Quốc hội
	Theo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đang đề nghị bổ sung vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Hiện Bộ Tư pháp đang chỉnh lý, hoàn thiện để trình Chính phủ cho ý kiến trong tháng 10/2015.

	3. 
	Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)
	Đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp.

	4. 
	Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng
	Được nâng từ dự án Pháp lệnh quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng lên thành Luật theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

	C. Các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến

	1. 
	Luật ban hành quyết định hành chính
	Đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội. Dự kiến cuối tháng 9, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ họp và cho ý kiến.

	2. 
	Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi)
	Đã hoàn thiện hồ sơ gửi Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Dự kiến sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2015.

	3. 
	Luật quy hoạch
	Xin lùi thời hạn trình Dự án Luật này từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10 QH khóa XIII sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2, QH khóa XIV

	4. 
	Luật tiếp cận thông tin
	Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội.

	5. 
	Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)
	Đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Sau khi nghiên cứu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngày 23/9/2015, Chính phủ có Tờ trình báo cáo Thường trực Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

	6. 
	Luật tín ngưỡng, tôn giáo
	Đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ngày 14/9/2015 báo cáo Thường trực Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Dự kiến sẽ trình Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng để thẩm tra chính thức trong cuối tháng 9/2015.

	7. 
	Luật đấu giá tài sản
	Đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội để cho ý kiến.

	8. 
	Luật dược (sửa đổi)
	Hiện đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội. Dự kiến ngày 17/9/2015 sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

	9. 
	Luật về hội
	Hiện đang hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Dự kiến 19/9/2015 Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật này.

	10. 
	Luật báo chí (sửa đổi)
	Đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Dự kiến ngày 18/9/2015 Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật này.


II. CÁC DỰ ÁN TRÌNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	1. 
	Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/ UBTVQH13 ngày 16/12/2013 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
	Hiện đang tổng hợp ý kiến của thành viên Chính phủ và sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2015.

	2. 
	Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp
	Đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến

	3. 
	Pháp lệnh quản lý thị trường
	Đã hoàn thiện hồ sơ và gửi Bộ Tư pháp thẩm định vào ngày 08/9/2015.

	4. 
	Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật tổ chức Chính quyền địa phương 
	Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tháng 12/2015

	5. 
	Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách nhà nước
	Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tháng 12/2015

	6. 
	Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên
	Trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến tháng 12/2015


2

